
STT
HỌ VÀ TÊN 

HỌC SINH ĐẠT GIẢI
LỚP MÔN GIẢI THẦY/CÔ HƯỚNG DẪN

1 Mai Trần Thảo Linh 10A18 Địa lí 10 NHÌ

Cô Nguyễn Thị Dung2 Trần Hoàng Khôi 10A20 Địa lí 10 BA

3 Phạm Lê Phương Dung 10A17 Địa lí 10 BA

4 Nguyễn Quỳnh Anh 10A18 GD KT&PL 10 BA
Cô Nguyễn Thị Lành

5 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 10A18 GD KT&PL 10 BA

6 Nguyễn Phương Hà My 10A16 Hoá học 10 NHÌ
Cô Đinh Thị Xuân Mai

7 Võ Gia Tú 10A7 Hoá học 10 BA

8 Trần Hữu Quang Minh 10A20 Lịch sử 10 BA
Cô Lê Thị Mai và 

Thầy Khổng Phạm Thái Quang
9 Nguyễn Kim Ngân 10A20 Lịch sử 10 BA

10 Lê Minh Ngọc 10A15 Lịch sử 10 BA

11 Đoàn Lê Phương Khanh 10A8 Ngữ văn 10 BA
Cô Vi Thanh Huyền

12 Quí Tôn Nữ Vân Kim 10A21 Ngữ văn 10 BA

13 Phan Mạnh Quân 10A16 Sinh học 10 BA Cô Lô Thị Ngọc Bích và 

Cô Nguyễn Thị Liên14 Phan Lê Thảo Uyên 10A15 Sinh học 10 BA

15 Nguyễn Hoàng Anh Thư 10A9 Tiếng Anh 10 NHẤT
Cô Nguyễn Thị Hương 

16 Nguyễn Thị Minh Phương 10A2 Tiếng Anh 10 NHẤT

17 Nguyễn Hữu Cảnh Minh 10A5 Tin học 10 NHẤT

Cô Nguyễn Phạm Thiên Vân18 Ngô Quang Nhân 10A2 Tin học 10 BA

19 Đào Duy Nguyên Phúc 10A12 Tin học 10 BA

20 Nguyễn Thành Trung 10A6 Toán học 10 NHÌ

Cô Nguyễn Võ Diễm Thy21 Nguyễn Minh Đăng 10A5 Toán học 10 BA

22 Đoàn Huỳnh Đức 10A4 Toán học 10 BA

23 Trần Vĩnh Khang 10A8 Vật lí 10 NHÌ
Thầy Vũ Quốc Dũng

24 Lê Ngọc Quỳnh Như 10A8 Vật lí 10 BA

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM

CHÚC MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐẠT GIẢI

KỲ THI OLYMPIC KHỐI 10 CẤP THÀNH PHỐ 

NĂM HỌC 2024 - 2025



STT
HỌ VÀ TÊN 

HỌC SINH ĐẠT GIẢI
LỚP MÔN GIẢI THẦY/CÔ HƯỚNG DẪN

1 Nguyễn Hạo Uyên 11A13 Địa lí 11 NHÌ

Cô Đoàn Thị Hạnh2 Trần Đình Nghị 11A18 Địa lí 11 NHÌ

3 Võ Trọng Tính 11A14 Địa lí 11 BA

4 Trịnh Quang Bảo 11A15 GD KT&PL 11 NHÌ
Cô Phan Thị Phượng

5 Trần Thanh Thảo 11A17 GD KT&PL 11 BA

6 Trần Khải Dương 11A4 Hoá học 11 BA
Cô Nguyễn Phúc Hậu và

Cô Đoàn Lê Quỳnh Như
7 Trần Văn Trọng 11A1 Hoá học 11 BA

8 Hoàng Tuấn Kiệt 11A1 Hoá học 11 BA

9 Phạm Thuý Mai Trinh 11A17 Lịch sử 11 BA

Cô Lê Thị Kim Loan10 Nguyễn Hiền Ưng 11A15 Lịch sử 11 BA

11 Nguyễn An Nam 11A12 Lịch sử 11 BA

12 Nguyễn Hoàng Như Ngọc 11A14 Ngữ văn 11 NHÌ

Cô Cao Thị Giang Hương13 Ngô Thảo Vy 11A13 Ngữ văn 11 NHÌ

14 Đỗ Hoàng Bảo Thy 11A15 Ngữ văn 11 BA

15 Trần Hoàng Kha 11A2 Sinh học 11 NHÌ

Cô Trần Ngọc Điểm16 Thạch Thị Hà Linh 11A6 Sinh học 11 BA

17 Trần Khánh Ngọc 11A9 Sinh học 11 BA

18 Trần Huỳnh Nhật Tân 11A13 Tiếng Anh 11 NHÌ

Cô Đoàn Thị Kim Anh 19 Đặng Bảo Nhi 11A16 Tiếng Anh 11 BA

20 Phạm Phương Linh 11A15 Tiếng Anh 11 BA

21 Lê Ngọc Trọng Nhân 11A2 Tin học 11 BA
Cô Phan Thị Hương và

Cô Phạm Thị Ngọc Trâm
22 Trần Quốc Nguyên 11A4 Tin học 11 BA

23 Đoàn Trần Minh Nhật 11A2 Tin học 11 BA

24 Trần Quang Tuệ 11A10 Toán học 11 NHÌ Cô Trần Thị Thanh Thảo
25 Lại Minh Tân 11A4 Vật lí 11 NHÌ

Cô Lê Thị Thanh Thủy
26 Vũ Lê Huy 11A2 Vật lí 11 BA

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM

CHÚC MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐẠT GIẢI

KỲ THI OLYMPIC KHỐI 11 CẤP THÀNH PHỐ 

NĂM HỌC 2024 - 2025
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